
Phụ lục XII 

DANH MỤC CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CÓ NỘI DUNG  

VỀ NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

(Kèm theo Báo cáo số 1703/BC-BKHCN ngày 22 tháng 5 năm 2024 về tổng kết thi hành 

 Luật Khoa học và Công nghệ của Bộ Khoa học và Công nghệ) 

 

 

STT 

 

 

Văn bản 

 

Nội dung quy phạm pháp luật 

 

 

Ghi chú 

Luật 

1.  Luật Khoa học và Công nghệ 2013 Điều 3; K2, Điều 13; K2, K4 

Điều 14; điểm c K2 Điều 16; K3, 

K5 Điều 20; K3 Điều 21; Điều 

23; K2,3 Điều 24; Chương IV: 

xác định, tổ chức thực hiện nhiệm 

vụ khoa học và công nghệ; Điều 

44; K3 Điều 45; Điều 52, Điều 

53; Điều 54; K2 Điều 57; K2 

Điều 58, K1 Điều 60; K3 Điều 

61; K2 K3 Điều 74; K4 Điều 75; 

K3 Điều 76 

Còn hiệu lực 

2.  Luật Chuyển giao công nghệ 2017 Điều 31, khoản 7 Điều 36 Còn hiệu lực 

3.  Luật Công nghệ cao 2008 Điểm c khoản 1 Điều 29 Còn hiệu lực 

4.  Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi năm 2022 Điều 86a, Điều 133a, Điều 136a Còn hiệu lực 

5.  Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 2013 Điều 21 Còn hiệu lực 

6.  Luật Bảo vệ bí mật nhà nước 2018 Điểm c khoản 2 Điều 4, Khoản 7 

Điều 7 

Còn hiệu lực 

7.  Luật Giáo dục đại học 2012 Điều 12 Còn hiệu lực 

8.  Luật Lâm nghiệp năm 2017 Điều 88 Còn hiệu lực 
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9.  
Luật Chăn nuôi 2018 

Điều 6, Khoản 2 Điều 26, Khoản 

2 Điều 37 

Còn hiệu lực 

10.  Luật Thủy sản 2017 Khoản 2, khoản 4, khoản 5 Điều 

44 

Còn hiệu lực 

11.  Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017 Điều 105 Còn hiệu lực 

12.  Luật Nhà ở năm 2014 Khoản 2 Điều 13, Khoản 7 Điều 

167 

Còn hiệu lực 

13.  Luật Dược năm 2016 Khoản 4 Điều 7 Còn hiệu lực 

14.  Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo 2015 Điều 17, khoản 2 Điều 18 Còn hiệu lực 

Nghị định 

15.  Nghị định 70/2018/NĐ-CP quy định về việc quản lý, sử dụng 

tài sản được hình thành thông qua việc thực hiện nhiệm vụ 

khoa học và công nghệ sử dụng vốn nhà nước 

 Còn hiệu lực 

16.  Nghị định 95/2014/NĐ-CP quy định về đầu tư và cơ chế tài 

chính hoạt động khoa học và công nghệ 

 Còn hiệu lực 

17.  Nghị định 109/2022/NĐ-CP quy định về hoạt động khoa học 

và công nghệ trong cơ sở giáo dục đại học 

 Còn hiệu lực 

18.  Nghị định 19/2021/NĐ-CP sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt 

động của Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia kèm 

theo Nghị định 23/2014/NĐ-CP 

 Còn hiệu lực 

19.  Nghị định 23/2014/NĐ-CP về Điều lệ tổ chức và hoạt động 

của Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia 

 Còn hiệu lực 

20.  Nghị định 11/2014/NĐ-CP về hoạt động thông tin khoa học 

và công nghệ 

 Còn hiệu lực 

21.  Nghị định 08/2014/NĐ-CP hướng dẫn Luật Khoa học và 

Công nghệ 

 Còn hiệu lực 
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22.  Nghị định 122/2003/NĐ-CP về việc thành lập Quỹ phát triển 

khoa học và công nghệ quốc gia 

 Còn hiệu lực 

23.  Nghị định số 87/2014/NĐ-CP ngày 22/9/2014 về thu hút cá 

nhân hoạt động khoa học và công nghệ là người Việt Nam ở 

nước ngoài và chuyên gia nước ngoài tham gia hoạt động 

khoa học và công nghệ tại Việt Nam 

Điều 3, Điều 5, Điều 6, Điều 8, 

Điều 10,  

Còn hiệu lực 

24.  Nghị định số 27/2020/NĐ-CP ngày 01/3/2020 sửa đổi Nghị 

định 40/2014/NĐ-CP quy định việc sử dụng, trọng dụng cá 

nhân hoạt động khoa học và công nghệ và Nghị định 

87/2014/NĐ-CP quy định về thu hút cá nhân hoạt động khoa 

học và công nghệ là người Việt Nam ở nước ngoài và chuyên 

gia nước ngoài tham gia hoạt động khoa học và công nghệ tại 

Việt Nam 

 Còn hiệu lực 

25.  Nghị định 79/2023/NĐ-CP hướng dẫn Luật Sở hữu trí tuệ về 

quyền đối với giống cây trồng 

Chương III Còn hiệu lực 

26.  Nghị định 40/2014/NĐ-CP quy định việc sử dụng, trọng dụng 

cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ 

  

27.  Nghị định 65/2023/NĐ-CP hướng dẫn Luật Sở hữu trí tuệ về 

sở hữu công nghiệp, bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp, quyền 

đối với giống cây trồng và quản lý Nhà nước về sở hữu trí tuệ 

Chương III Còn hiệu lực 

28.  Nghị định 13/2019/NĐ-CP về doanh nghiệp khoa học và 

công nghệ 

Khoản 2 Điều 5, khoản 2 Điều 7, 

khoản 2 Điều 11, khoản Điều 14, 

Điều 15 

Còn hiệu lực 

29.  Nghị định 51/2019/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành 

chính trong hoạt động khoa học và công nghệ, chuyển giao 

công nghệ 

Khoản 1 Điều 5, Điều 6, Điều 7, 

khoản 3, 4 Điều 11, khoản 4 

Điều 20, khoản 1 Điều 25  

Còn hiệu lực 
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30.  Nghị định 76/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật Chuyển giao 

công nghệ 

Điều 8, Điều 9, Điều 11, Điều 

12, Điều 13, Điều 14, Điều 16, 

Điều 27,  

Còn hiệu lực 

31.  Nghị định 60/2021/NĐ-CP về cơ chế tự chủ tài chính của đơn 

vị sự nghiệp công lập 

Khoản 1 Điều 11, Điều 13, 

khoản 1 Điều 15, Điều 17, Điều 

21 

Còn hiệu lực 

32.  Nghị định 106/2022/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Hàn lâm Khoa học và 

Công nghệ Việt Nam 

Khoản 2 Điều 2 Còn hiệu lực 

33.  Nghị định 28/2023/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ 

Điểm d, đ khoản 8 Điều 2 Còn hiệu lực 

34.  Nghị định 191/2013/NĐ-CP hướng dẫn về tài chính công 

đoàn 

Khoản 4 Điều 8, khoản 2 Điều 9 Còn hiệu lực 

35.  Nghị định 50/2015/NĐ-CP về thành lập Viện Khoa học và 

Công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc 

Khoản 4 Điều 2 Còn hiệu lực 

36.  Nghị định 11/2021/NĐ-CP về giao khu vực biển nhất định 

cho tổ chức, cá nhân khai thác sử dụng tài nguyên biển 

Điểm b khoản 6 Điều 2, điểm đ 

khoản 1 Điều 13, khoản 3 Điều 

15, khoản 3 Điều 31,  

Còn hiệu lực 

37.  Nghị định 142/2016/NĐ-CP về ngăn chặn xung đột thông tin 

trên mạng 

Điều 24 Còn hiệu lực 

38.  Nghị định 78/2017/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 120/2007/NĐ-

CP hướng dẫn Luật thanh niên 

Khoản 1 Điều 1  Còn hiệu lực 

39.  Nghị định 60/2019/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 78/2014/NĐ-

CP về Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước và 

các giải thưởng khác về khoa học và công nghệ 

Khoản 1 Điều 1 Còn hiệu lực 

40.  Nghị định 18/2024/NĐ-CP về Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải 

thưởng Nhà nước và các giải thưởng khác về khoa học và 

công nghệ 

Mẫu số 02a, mẫu số 02b, mẫu số 

02c 

Còn hiệu lực 
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41.  Nghị định 24/2024/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đấu thầu về lựa 

chọn nhà thầu 

Điều 91, Điều 134 Còn hiệu lực 

42.  Nghị định 19/2002/NĐ-CP về huy động tiềm lực khoa học và 

công nghệ của Nhà nước phục vụ quốc phòng 

Điều 4, Điều 11, Điều 19 Còn hiệu lực 

43.  Nghị định 27/2021/NĐ-CP về quản lý giống cây trồng lâm 

nghiệp 

Điểm b khoản 1 Điều 27, khoản 

2 Điều 28 

Còn hiệu lực 

44.  Nghị định 95/2022/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế 

Điểm c khoản 16 Điều 2 Còn hiệu lực 

45.  Nghị định 126/2021/NĐ-CP sửa đổi các Nghị định quy định 

xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công 

nghiệp; tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng 

hóa; hoạt động khoa học và công nghệ, chuyển giao công 

nghệ; năng lượng nguyên tử 

Khoản 96 Điều 1 Còn hiệu lực 

46.  Nghị định 106/2021/NĐ-CP hướng dẫn Luật Biên phòng Việt 

Nam 

Khoản 1 Điều 24 Còn hiệu lực 

47.  Nghị định 78/2018/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 127/2007/NĐ-

CP hướng dẫn Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật 

Khoản 2 Điều 1 Còn hiệu lực 

48.  Nghị định 40/2017/NĐ-CP về quản lý sản xuất, kinh doanh 

muối 

Điểm b khoản 3 Điều 13 Còn hiệu lực 

49.  Nghị định 46/2022/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 13/2020/NĐ-

CP hướng dẫn Luật Chăn nuôi 

Khoản 16 Điều 1 Còn hiệu lực 

50.  Nghị định 99/2019/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Giáo dục 

đại học sửa đổi 

Khoản 3 Điều 10 Còn hiệu lực 

51.  Nghị định 57/2018/NĐ-CP về cơ chế, chính sách khuyến 

khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn 

Khoản 3 Điều 9 Còn hiệu lực 

52.  Nghị định 14/2021/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành 

chính về chăn nuôi 

Khoản 4 Điều 9 Còn hiệu lực 
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53.  Nghị định 80/2010/NĐ-CP quy định về hình thức, nội dung, 

thẩm quyền, trình tự, thủ tục hợp tác, đầu tư với nước ngoài 

trong lĩnh vực khoa học và công nghệ 

Điểm c khoản 1 Điều 6 Còn hiệu lực 

54.  Nghị định 41/2015/NĐ-CP Quy định về xét tặng danh hiệu 

"Thầy thuốc Nhân dân", "Thầy thuốc Ưu tú" 

Điểm a khoản 3 Điều 10 Còn hiệu lực 

55.  Nghị định 11/2020/NĐ-CP quy định về thủ tục hành chính 

thuộc lĩnh vực Kho bạc Nhà nước 

Điểm a khoản 4 Điều 7 Còn hiệu lực 

56.  Nghị định 16/2024/NĐ-CP về người hành nghề khám bệnh, 

chữa bệnh và cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc lực lượng 

vũ trang nhân dân 

Điểm d khoản 2 Điều 36 Còn hiệu lực 

Thông tư 

Bộ Công thương 

57.  Thông tư số 50/2014/TT-BCT ngày 15/12/2014 quy định về 

quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Bộ Công thương 

 Còn hiệu lực 

58.  Thông tư  số 37/2016/TT-BCT ngày 28/12/2016 sửa đổi 

Thông tư 50/2014/TT-BCT quy định về quản lý nhiệm vụ 

khoa học và công nghệ của Bộ Công Thương 

 Còn hiệu lực 

Bộ Công an 

59.  Thông tư số 20/2022/TT-BCA ngày 29/4/2022 quy định quản 

lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ trong Công an nhân dân 

 Còn hiệu lực 

60.  Thông tư số 27/2023/TT-BCA ngày 05/7/2023 quy định về 

công tác nghiên cứu chiến lược Công an nhân dân 

 Còn hiệu lực 

Bộ Giáo dục và Đào tạo 

61.  Thông tư số 22/2011/TT-BGDĐT ngày 30/5/2011 Quy định 

về hoạt động khoa học và công nghệ trong các cơ sở giáo dục 

đại học 

 Còn hiệu lực 
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62.  Thông tư số 31/2021/TT-BGDĐT ngày 10/11/2021 quy định 

về tiêu chuẩn, điều kiện thi hoặc xét thăng hạng; nội dung, 

hình thức và việc xác định người trúng tuyển trong kỳ xét 

thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong 

các trường cao đẳng sư phạm và cơ sở giáo dục đại học công 

lập 

Điều 8, Phụ lục Còn hiệu lực 

63.  Thông tư số 10/2020/TT-BGDĐT ngày 14/5/2020 về Quy 

chế tổ chức và hoạt động của đại học vùng và các cơ sở giáo 

dục đại học thành viên 

Điều 17, Điều 18 Còn hiệu lực 

64.  Thông tư số 09/2018/TT-BGDĐT ngày 30/3/2018 quy định 

về quản lý Chương trình khoa học và công nghệ cấp bộ của 

Bộ Giáo dục và Đào tạo 

 Còn hiệu lực 

65.  Thông tư số 35/2020/TT-BGDĐT ngày 01/10/2020 quy định 

về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm và xếp 

lương đối với viên chức giảng dạy trong các trường cao đẳng 

sư phạm công lập 

Điểm c khoản 3 Điều 5, điểm c 

khoản 3 Điều 6 

Còn hiệu lực 

66.  Thông tư số 40/2020/TT-BGDĐT ngày 26/10/2020 quy định 

về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm và xếp 

lương đối với viên chức giảng dạy trong cơ sở giáo dục đại 

học công lập 

Điểm c khoản 1 Điều 6, điểm c 

khoản 3 Điều 6, điểm c khoản 3 

Điều 7 

Còn hiệu lực 

67.  Thông tư số 06/2020/TT-BGDĐT ngày 19/3/2020 sửa đổi 

Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Giáo sư nhà 

nước, các Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành và Hội đồng 

Giáo sư cơ sở kèm theo Thông tư 04/2019/TT-BGDĐT do Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành 

Phụ lục Còn hiệu lực 

68.  Thông tư số 02/2018/TT-BGDĐT ngày 26/01/2018 về quy 

định quản lý dự án sản xuất thử nghiệm cấp bộ của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo 

Khoản 3 Điều 2, khoản 1, Điều 

10,  Điều 14, 

Còn hiệu lực 
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69.  Thông tư số 45/2020/TT-BGDĐT ngày 11/11/2020 về Quy 

chế xét tặng Giải thưởng khoa học và công nghệ dành cho 

giảng viên trẻ và sinh viên trong cơ sở giáo dục đại học 

Điểm c khoản 1 Điều 7, điểm a 

khoản 2 Điều 23 

Còn hiệu lực 

70.  Thông tư số 19/2020/TT-BGDĐT ngày 29/6/2020 quy định 

về chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm quản lý nhà nước của 

Bộ Giáo dục và Đào tạo 

Khoản 1 Điều 11 Còn hiệu lực 

71.  Thông tư số 56/2012/TT-BGDĐT ngày 25/12/2012 quy định 

quản lý nhiệm vụ hợp tác quốc tế song phương về khoa học 

và công nghệ cấp Bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo 

Khoản 1 Điều 4, khoản 2 Điều 5, 

khoản 1 Điều 10 

Còn hiệu lực 

Bộ Giao thông vận tải 

72.  Thông tư số 36/2022/TT-BGTVT ngày 30/12/2022 hướng 

dẫn về vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý và chức danh nghề 

nghiệp chuyên ngành giao thông vận tải trong đơn vị sự 

nghiệp công lập; cơ cấu viên chức theo chức danh nghề 

nghiệp trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực 

giao thông vận tải 

Phụ lục III Còn hiệu lực 

73.  Thông tư số 42/2022/TT-BGTVT ngày 30/12/2022 hướng 

dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành giao 

thông vận tải trong cơ quan, tổ chức thuộc ngành, lĩnh vực 

giao thông vận tải 

Phụ lục II Còn hiệu lực 

74.  Thông tư số 45/2022/TT-BGTVT ngày 30/12/2022 quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên 

chức chuyên ngành đăng kiểm 

Điểm b khoản 4 Điều 5 Còn hiệu lực 

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 

75.  Thông tư liên tịch số 19/2015/TTLT-BKHCN-BLĐTBXH 

ngày 30/10/2015 quy định về khuyến khích nghiên cứu khoa 

học, chuyển giao và ứng dụng công nghệ sản xuất sản phẩm 

hỗ trợ người khuyết tật 

 Còn hiệu lực 
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76.  Thông tư số 07/2023/TT-BLĐTBXH ngày 28/8/2023 quy 

định về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp; xếp lương, 

thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành 

giáo dục nghề nghiệp 

Điều 5, Điều 6, Điều 7, Điều 9, 

Điều 10, Điều 11, Điều 18 

Còn hiệu lực 

77.  Thông tư số 30/2022/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2022  quy 

định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức 

chuyên ngành kiểm định kỹ thuật an toàn lao động 

Điểm c khoản 1 Điều 4, điểm d 

khoản 3 Điều 4, điểm c khoản 1 

Điều 5 

Còn hiệu lực 

78.  Thông tư số 14/2021/TT-BLĐTBXH ngày 21/10/2021 quy 

định về Điều lệ trường trung cấp 

Khoản 1 Điều 8, khoản 4 Điều 

16, khoản 11 Điều 36, khoản 5 

Điều 41, khoản 2 Điều 44 

Còn hiệu lực 

79.  Thông tư số 15/2021/TT-BLĐTBXH ngày 21/10/2021 quy 

định về Điều lệ trường cao đẳng 

Khoản 1 Điều 8, khoản 4 Điều 

16,  khoản 11 Điều 36, khoản 5 

Điều 41, khoản 2 Điều 44 

Còn hiệu lực 

80.  Thông tư số 06/2022/TT-BLĐTBXH ngày 06/4/2022 quy 

định về chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm giáo dục 

nghề nghiệp và chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm giáo dục nghề 

nghiệp 

Phụ lục 1 Còn hiệu lực 

81.  Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 

15/6/2016 hướng dẫn thực hiện về hỗ trợ đưa người lao động 

đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng quy định tại Nghị 

định 61/2015/NĐ-CP quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc 

làm và Quỹ quốc gia về việc làm 

Điểm b khoản 2 Điều 5 Còn hiệu lực 

82.  Thông tư số 17/2022/TT-BLĐTBXH ngày 06/9/2022 hướng 

dẫn thực hiện nội dung về giáo dục nghề nghiệp và giải quyết 

việc làm cho người lao động tại các tiểu dự án và nội dung 

thành phần thuộc 03 chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 

2021-2025 

Điểm a khoản 2 Điều 12 Còn hiệu lực 

Bộ Nội vụ 
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83.  Thông tư liên tịch số 24/2014/TTLT-BKHCN-BNV ngày 

01/10/2014 quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ 

Chương II Còn hiệu lực 

84.  Thông tư liên tịch số 36/2011/TTLT-BKHCN-BTC-BNV 

ngày 26/12/2011 sửa đổi Thông tư liên tịch 12/2006/TTLT-

BKHCN-BTC-BNV hướng dẫn Nghị định 115/2005/NĐ-CP 

quy định cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của tổ chức khoa 

học và công nghệ công lập 

Điều 1 Còn hiệu lực 

85.  Thông tư liên tịch số 21/2015/TTLT-BKHCN-BNV-BTC 

ngày 06/11/2015 hướng dẫn thực hiện sử dụng, trọng dụng cá 

nhân hoạt động khoa học và công nghệ 

Khoản 4 Điều 4, khoản 3 Điều 6, 

khoản 1 Điều 16, Mục 2 

Còn hiệu lực 

86.  Thông tư liên tịch số 11/2016/TTLT-BXD-BNV ngày 

29/6/2016 quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp của viên chức chuyên ngành xây dựng 

Khoản 3 Điều 4, khoản 3 Điều 5, 

khoản 3 Điều 7, khoản 3 Điều 8 

Còn hiệu lực 

87.  Thông tư số 10/2022/TT-BNV ngày 19/12/2022 Quy định 

thời hạn bảo quản tài liệu 

Phụ lục I, Phụ lục II Còn hiệu lực 

88.  Thông tư liên tịch số 57/2015/TTLT-BTNMT-BNV ngày 

08/12/2015 quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp viên chức chuyên ngành đo đạc bản đồ 

Khoản 3 Điều 4 Còn hiệu lực 

89.  Thông tư liên tịch số 53/2015/TTLT-BTNMT-BNV ngày 

08/12/2015 quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp viên chức chuyên ngành điều tra tài nguyên và môi 

trường 

Khoản 3 Điều 4 Còn hiệu lực 

90.  Thông tư liên tịch số 52/2015/TTLT-BTNMT-BNV ngày 

08/12/2015 quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp viên chức chuyên ngành địa chính 

Khoản 3 Điều 4 Còn hiệu lực 

91.  Thông tư liên tịch số 55/2015/TTLT-BTNMT-BNV ngày 

08/12/2015   quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề 

Khoản 3 Điều 4 Còn hiệu lực 



11 

 

nghiệp viên chức chuyên ngành kiểm soát khí tượng thủy 

văn 

92.  Thông tư liên tịch số 56/2015/TTLT-BTNMT-BNV ngày 

08/12/2015 quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp viên chức chuyên ngành quan trắc tài nguyên môi 

trường 

Khoản 3 Điều 4 Còn hiệu lực 

93.  Thông tư liên tịch số 54/2015/TTLT-BTNMT-BNV ngày 

08/12/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp viên chức chuyên ngành dự báo khí tượng thủy văn 

Khoản 3 Điều 4 Còn hiệu lực 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

94.  Thông tư số 23/2021/TT-BNNPTNT ngày 31/12/2021 sửa 

đổi Thông tư 18/2015/TT-BNNPTNT quy định về quản lý 

nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn 

 Còn hiệu lực 

95.  Thông tư số 18/2015/TT-BNNPTNT ngày 24/4/2015 năm 

2015 Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ của 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

 Còn hiệu lực 

96.  Thông tư liên tịch số 66/2012/TTLT-BNNPTNT-BTC-

BKHCN ngày 28/12/2012 hướng dẫn thực hiện Quyết định 

846/QĐ-TTg thí điểm đặt hàng sản phẩm khoa học và công 

nghệ của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

Khoản 1 Điều 3, khoản 2 Điều 4, 

khoản 2 Điều 11 

Còn hiệu lực 

97.  Thông tư liên tịch số 94/2008/TTLT-BTC-BNN ngày 

24/10/2008 hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng kinh phí ngân 

sách nhà nước chi cho chương trình trọng điểm phát triển và 

ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực nông nghiệp và 

phát triển nông thôn đến năm 2020 và đề án phát triển và ứng 

dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực thủy sản đến năm 

2020 

Điều 2 Còn hiệu lực 
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98.  Thông tư số 30/2022/TT-BNNPTNT ngày 30/12/2022  

hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan 

chuyên môn về nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc Ủy 

ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện 

Khoản 25 Điều 2 Còn hiệu lực 

99.  Thông tư số 43/2013/TT-BNNPTNT ngày 22/10/2023  

hướng dẫn thực hiện quản lý nhiệm vụ khoa học công nghệ, 

quản lý tài chính của nhiệm vụ khoa học công nghệ và công 

tác tổ chức cán bộ của tổ chức khoa học công nghệ công lập 

trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

 Còn hiệu lực 

100.  Thông tư số 21/2019/TT-BNNPTNT ngày 28/11/2019 hướng 

dẫn Luật Chăn nuôi về thức ăn chăn nuôi 

Mục III phụ lục IV Còn hiệu lực 

Bộ Quốc phòng 

101.  Thông tư số 180/2019/TT-BQP ngày 03/12/2019 quy định về 

trình tự, thủ tục đề xuất, xác định nhiệm vụ khoa học và công 

nghệ đặt hàng trong Bộ Quốc phòng 

 Còn hiệu lực 

102.  Thông tư số 169/2017/TT-BQP ngày 17/7/2017 về quy định 

thu thập, đăng ký, lưu giữ và công bố thông tin về nhiệm vụ 

khoa học và công nghệ trong Bộ Quốc phòng 

 Còn hiệu lực 

103.  Thông tư số 122/2015/TT-BQP ngày 05/11/2015 về Điều lệ 

tổ chức và hoạt động của Quỹ Phát triển khoa học và công 

nghệ Bộ Quốc phòng 

 Còn hiệu lực 

104.  Thông tư số 84/2017/TT-BQP ngày 10/4/2017 quy định quản 

lý đề tài khoa học và công nghệ trong Bộ Quốc phòng 

 Còn hiệu lực 

105.  Thông tư liên tịch số 192/2006/TTLT-BQP-BKHCN ngày 

24/11/2006 hướng dẫn nghị định 19/2002/NĐ-CP về huy 

động tiềm lực khoa học và công nghệ của nhà nước phục vụ 

quốc phòng 

Khoản 4 Điều 2 Còn hiệu lực 
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106.  Thông tư số 08/2019/TT-BQP ngày 18/01/2019 quy định về 

đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện dự án đầu tư phòng 

thí nghiệm trong Bộ Quốc phòng 

Khoản 3 Điều 5 Còn hiệu lực 

Bộ Tài chính 

107.  Thông tư số 03/2023/TT-BTC ngày 10/01/2023 quy định lập 

dự toán, quản lý sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách 

Nhà nước thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ 

 Còn hiệu lực 

108.  Thông tư số 10/2019/TT-BTC ngày 20/02/2019 hướng dẫn 

việc xác định giá trị tài sản là kết quả của nhiệm vụ khoa học 

và công nghệ sử dụng vốn nhà nước 

 Còn hiệu lực 

109.  Thông tư số 63/2018/TT-BTC ngày 30/7/2018 hướng dẫn 

Nghị định 70/2018/NĐ-CP quy định việc quản lý, sử dụng tài 

sản được hình thành thông qua việc thực hiện nhiệm vụ khoa 

học và công nghệ sử dụng vốn nhà nước 

 Còn hiệu lực 

110.  Thông tư liên tịch số 27/2015/TTLT-BKHCN-BTC ngày 

30/12/2015 quy định khoán chi thực hiện nhiệm vụ khoa học 

và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước 

 Còn hiệu lực 

111.  Thông tư liên tịch số 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN ngày 

22/4/2015 về hướng dẫn định mức xây dựng, phân bổ dự toán 

và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công 

nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước 

 Còn hiệu lực 

112.  Thông tư số 75/2021/TT-BTC ngày 09/9/2021 quy định về 

quản lý tài chính thực hiện Chương trình phát triển tài sản trí 

tuệ đến năm 2030 

Điều 2, khoản 2 Điều 4, Điều 5, 

khoản 2 Điều 6, khoản 2 Điều 7, 

khoản 2 Điều 9 

Còn hiệu lực 

113.  Thông tư số 22/2022/TT-BTC ngày 30/3/2022 hướng dẫn 

quản lý và sử dụng kinh phí chi thường xuyên thực hiện 

Chương trình trọng điểm quốc gia phát triển Toán học giai 

đoạn 2021-2030 

Khoản 2 Điều 4, khoản 2 Điều 8, 

khoản 3 Điều 9 

Còn hiệu lực 
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114.  Thông tư số 142/2017/TT-BTC ngày 29/12/2017 về quy định 

cơ chế tài chính thực hiện Chương trình hỗ trợ phát triển 

doanh nghiệp khoa học và công nghệ và tổ chức khoa học và 

công nghệ công lập thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách 

nhiệm 

Điều 2, Điều 5,  Điều 6, khoản 2 

Điều 7,  Điều 9 

Còn hiệu lực 

115.  Thông tư số 35/2021/TT-BTC ngày 19/5/2021 quy định về cơ 

chế quản lý tài chính thực hiện Chương trình quốc gia hỗ trợ 

doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, 

hàng hóa giai đoạn 2021-2030 

Khoản 1 Điều 6, khoản 2 Điều 7, 

khoản 2 Điều 9,  Điều 10,  

Còn hiệu lực 

116.  Thông tư số 58/2022/TT-BTC ngày 22/9/2022quy định nội 

dung và mức chi thực hiện hoạt động của Chương trình "Đào 

tạo, đào tạo lại nâng cao kỹ năng nguồn nhân lực đáp ứng yêu 

cầu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư" 

Khoản 2 Điều 4 Còn hiệu lực 

117.  Thông tư số 94/2018/TT-BTC ngày 05/10/2018 quy định về 

cơ chế tài chính thực hiện Đề án biên soạn Bách khoa toàn 

thư Việt Nam 

Khoản 4 Điều 4, khoản 2 Điều 6 Còn hiệu lực 

118.  Thông tư số 107/2021/TT-BTC ngày 03/12/2021 quy định về 

quản lý, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí sự nghiệp thực 

hiện nhiệm vụ Phát triển sản xuất giống trong Chương trình 

Phát triển nghiên cứu, sản xuất giống phục vụ cơ cấu lại 

ngành nông nghiệp giai đoạn 2021-2030 

Khoản 1 Điều 7 Còn hiệu lực 

119.  Thông tư số 03/2019/TT-BTC ngày 15/01/2019 quy định về 

nguồn kinh phí, nội dung và mức chi từ ngân sách nhà nước 

để thực hiện hoạt động sáng kiến 

Khoản 3 Điều 6  

120.  Thông tư số 31/2023/TT-BTC ngày 25/5/2023 sửa đổi Thông 

tư 02/2017/TT-BTC hướng dẫn quản lý kinh phí sự nghiệp 

bảo vệ môi trường 

Khoản 6 Điều 1 Còn hiệu lực 
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121.  Thông tư số 80/2022/TT-BTC ngày 30/12/2022 hướng dẫn 

về định mức sử dụng kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước 

và quy chế quản lý tài chính đối với hoạt động xúc tiến đầu 

tư 

Khoản 1 Điều 3 Còn hiệu lực 

122.  Thông tư số 67/2018/TT-BTC ngày 06/8/2018 hướng dẫn 

việc quản lý, vận hành, trao đổi và khai thác thông tin trong 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công 

Phụ lục Còn hiệu lực 

123.  Thông tư số 56/2022/TT-BTC ngày 16/9/2022 hướng dẫn nội 

dung về cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công 

lập; xử lý tài sản, tài chính khi tổ chức lại, giải thể đơn vị sự 

nghiệp công lập 

Điều 4, Điều 7, Điều 11,  Phụ 

lục 1 

Còn hiệu lực 

124.  Thông tư số 26/2022/TT-BTC ngày 11/5/2022 hướng dẫn cơ 

chế tài chính thực hiện Khung trình độ quốc gia Việt Nam đối 

với các trình độ của giáo dục đại học giai đoạn 2020-2025 

Khoản 8 Điều 3 Còn hiệu lực 

125.  Thông tư số 76/2018/TT-BTC ngày 17/8/2018 hướng dẫn nội 

dung, mức chi xây dựng chương trình đào tạo, biên soạn giáo 

trình môn học đối với giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp 

Điều 4 Còn hiệu lực 

126.  Thông tư số 32/2023/TT-BTC ngày 29/5/2023 hướng dẫn 

việc sử dụng kinh phí chi thường xuyên của ngân sách Nhà 

nước, bao gồm cả nguồn vốn tài trợ của các tổ chức, cá nhân 

để lập, thẩm định, quyết định hoặc phê duyệt công bố, điều 

chỉnh quy hoạch 

Điều 6 Còn hiệu lực 

127.  Thông tư số 348/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 quy định 

quản lý tài chính thực hiện “Chương trình hỗ trợ ứng dụng, 

chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ thúc đẩy phát triển 

kinh tế - xã hội nông thôn, miền núi, vùng dân tộc thiểu số 

giai đoạn 2016 - 2025” 

Khoản 1 Điều 5, Điều 6, khoản 2 

Điều 9 

Còn hiệu lực 
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128.  Thông tư số 55/2023/TT-BTC ngày 15/8/2023 quy định về 

quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí sự nghiệp từ nguồn 

ngân sách nhà nước thực hiện các chương trình mục tiêu quốc 

gia giai đoạn 2021-2025 

Khoản 9 Điều 4, khoản 3 Điều 

23, khoản 7 Điều 76, Điều 87, 

Điều 93, Điều 122 

Còn hiệu lực 

129.  Thông tư số 71/2022/TT-BTC ngày 22/11/2022 quy định 

quản lý, sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình 

bảo tồn và phát huy bền vững giá trị di sản văn hóa Việt Nam 

giai đoạn 2021-2025 và Chương trình số hóa di sản văn hóa 

Việt Nam giai đoạn 2021-2030 

Khoản 2 Điều 5 Còn hiệu lực 

130.  Thông tư số 67/2022/TT-BTC ngày 07/11/2022 hướng dẫn 

về nghĩa vụ thuế khi doanh nghiệp trích lập và sử dụng Quỹ 

phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp 

Khoản 5 Điều 5 Còn hiệu lực 

131.  Thông tư số 45/2019/TT-BTC ngày 19/7/2019 quy định về 

quản lý tài chính thực hiện Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi 

nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025” 

Khoản 2 Điều 10,  Còn hiệu lực 

132.  Thông tư sô 54/2022/TT-BTC ngày 17/8/2022 quy định về 

quản lý, sử dụng kinh phí chi thường xuyên từ ngân sách nhà 

nước để thực hiện các Đề án đào tạo, bồi dưỡng tài năng trong 

lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật và thể dục thể thao 

Khoản 7 Điều 4, khoản 3 Điều 4 Còn hiệu lực 

133.  Thông tư số 29/2018/TT-BTC ngày 28/3/2018 hướng dẫn lập, 

quản lý và sử dụng kinh phí Chương trình phát triển công 

nghiệp hỗ trợ 

Khoản 11, 12 Phụ lục Còn hiệu lực 

134.  Thông tư số 88/2017/TT-BTC ngày 22/8/2017 hướng dẫn cơ 

chế tài chính thực hiện Đề án đào tạo, bồi dưỡng nhân lực 

khoa học và công nghệ ở trong nước và nước ngoài bằng ngân 

sách nhà nước 

Khoản 1 Điều 6, khoản 1 Điều 9 Còn hiệu lực 
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135.  Thông tư số 27/2020/TT-BTC ngày 17/4/2020 về hướng dẫn 

quản lý và sử dụng kinh phí xây dựng tiêu chuẩn quốc gia và 

quy chuẩn kỹ thuật 

Khoản 1 Điều 5 Còn hiệu lực 

136.  Thông tư số 24/2020/TT-BTC ngày 13/4/2020 sửa đổi Thông 

tư 20/2016/TT-BTC hướng dẫn thực hiện cơ chế quản lý tài 

chính về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp 

và chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm 

thất nghiệp 

Khoản 10 Điều 1  Còn hiệu lực 

137.  Thông tư số 26/2019/TT-BTC ngày 10/5/2019 hướng dẫn 

việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo 

đảm công tác cải cách hành chính nhà nước 

Khoản 3 Điều 4 Còn hiệu lực 

138.  Thông tư số 56/2023/TT-BTC ngày 18/8/2023 quy định về 

lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm 

cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp 

luật và hòa giải ở cơ sở 

Khoản 3 Điều 3 Còn hiệu lực 

139.  Thông tư số 21/2023/TT-BTC ngày 14/4/2023 quy định quản 

lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình Phát 

triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2021-2025 

Điểm e khoản 2 Điều 14 Còn hiệu lực 

140.  Thông tư số 100/2016/TT-BTC ngày 15/8/2016 hướng dẫn 

cơ chế quản lý tài chính đối với nguồn vốn vay JICA cho hợp 

phần phát triển nguồn nhân lực và hợp phần dự án nghiên cứu 

thuộc Dự án Nâng cấp Trường Đại học Cần Thơ 

Điều 14 Còn hiệu lực 

141.  Thông tư số 03/2022/TT-BTC ngày 12/01/2022 quy định về 

quản lý, sử dụng kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách Nhà 

nước thực hiện chương trình phát triển công tác xã hội, trợ 

giúp người khuyết tật, trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng 

cho người tâm thần, trẻ em tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí 

dựa vào cộng đồng giai đoạn 2021-2030 

Khoản 3 Điều 3 Còn hiệu lực 
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142.  Thông tư số 75/2019/TT-BTC ngày 04/11/2019 quy định về 

quản lý, sử dụng kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách nhà 

nước thực hiện hoạt động khuyến nông 

Điểm b khoản 3 Điều 5 Còn hiệu lực 

143.  Thông tư số 20/2016/TT-BTC ngày 03/02/2016 hướng dẫn 

thực hiện cơ chế quản lý tài chính về bảo hiểm xã hội, bảo 

hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và chi phí quản lý bảo hiểm 

xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp 

Điểm l khoản 1 Điều 9, điểm i 

khoản 1 Điều 10 

Còn hiệu lực 

144.  Thông tư số 86/2012/TT-BTC ngày 25/5/2012 Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về dự trữ nhà nước đối với vật liệu nổ công 

nghiệp - thuốc nổ Trinitrotoluen (TNT) 

QCVN 15 : 2012/BTC Còn hiệu lực 

145.  Thông tư số 188/2014/TT-BTC ngày 10/12/2014 hướng dẫn 

Nghị định 84/2014/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thực hành tiết 

kiệm, chống lãng phí 

Mục II Phụ lục I Còn hiệu lực 

146.  Thông tư số 87/2012/TT-BTC ngày 25/5/2012 Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về dự trữ nhà nước đối với vật liệu nổ công 

nghiệp - thuốc nổ Pentrit (TEN) 

QCVN 16 : 2012/BTC Còn hiệu lực 

147.  Thông tư số 84/2014/TT-BTC ngày 27/6/2014 hướng dẫn xây 

dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2015 

Điểm i khoản 2 Điều 10 Còn hiệu lực 

148.  Thông tư số 71/2017/TT-BTC ngày 25/8/2017 hướng dẫn xây 

dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 và kế hoạch tài 

chính – ngân sách nhà nước 03 năm 2018-2020 

Điểm d khoản 3 Điều 11 Còn hiệu lực 

Bộ Tài nguyên và Môi trường 

149.  Thông tư số 12/2022/TT-BTNMT ngày 24/10/2022 sửa đổi 

quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức 

ngành tài nguyên và môi trường 

Điều 2, 3, 4, 5, 6 Còn hiệu lực 

Bộ Thông tin và Truyền thông 
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150.  Thông tư số 45/2016/TT-BTTTT ngày 26/12/2016 quy định 

quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ của Bộ 

Thông tin và Truyền thông 

 Còn hiệu lực 

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

151.  Thông tư số 16/2015/TT-BVHTTDL ngày 25/12/2015 quy 

định việc quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Bộ 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

 Còn hiệu lực 

152.  Thông tư số 11/2021/TT-BVHTTDL ngày 06/10/2021 quy 

định về Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành văn hóa, thể thao 

và du lịch 

Phụ lục I, Phụ lục II Còn hiệu lực 

153.  Thông tư số 17/2021/TT-BVHTTDL ngày 28/12/2021 quy 

định về chế độ báo cáo thống kê của Bộ Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch 

Phụ lục I, Biểu số: 1110.N/CTC-

KHCNMT 

Còn hiệu lực 

Bộ Xây dựng 

154.  Thông tư số 07/2018/TT-BXD ngày 08/8/2018 quy định chế 

độ báo cáo thống kê ngành Xây dựng 

Phụ lục II Còn hiệu lực 

Bộ Y tế 

155.  Thông tư số 24/2023/TT-BYT ngày 18/12/2023 quy định về 

quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc trách nhiệm 

của Bộ Y tế 

 Còn hiệu lực 

156.  Thông tư số 32/2023/TT-BYT ngày 31/12/2023 hướng dẫn 

Luật Khám bệnh, chữa bệnh 

Điều 6, điểm b khoản 2 Điều 7 Còn hiệu lực 

157.  Thông tư số 07/2021/TT-BYT ngày 27/5/2021 hướng dẫn 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung 

tâm y tế huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố 

thuộc thành phố trực thuộc Trung ương 

Khoản 5 Điều 7 Còn hiệu lực 
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158.  Thông tư số 37/2011/TT-BYT ngày 26/10/2011 hướng dẫn 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của bệnh 

viện Y học cổ truyền tuyến tỉnh 

Điểm b khoản 1 Điều 5 Còn hiệu lực 

159.  Thông tư số 26/2017/TT-BYT ngày 26/6/2017 Hướng dẫn 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung 

tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 

Khoản 5 Điều 9 Còn hiệu lực 

Ngân hàng nhà nước 

160.  Thông tư số 37/2015/TT-NHNN ngày 31/12/2015 quy định 

về quản lý và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ khoa học và 

công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước thuộc trách nhiệm 

quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 

 Còn hiệu lực 

Ủy ban dân tộc 

161.  Thông tư số 01/2016/TT-UBDT ngày 12/10/2016 quy định 

về quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ của Ủy 

ban Dân tộc 

 Còn hiệu lực 

Bộ Khoa học và Công nghệ 

162.  Thông tư số 07/2014/TT-BKHCN ngày 26/5/2014 Quy định 

trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ 

cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước 

 Còn hiệu lực 

163.  Thông tư số 09/2014/TT-BKHCN ngày 27/5/2014 Quy định 

quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia 

 Còn hiệu lực 

164.  Thông tư số 11/2014/TT-BKHCN ngày 30/5/2014 Quy định 

đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và 

công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước 

 Còn hiệu lực 

165.  Thông tư số 33/2014/TT-BKHCN ngày 06/11/2014 Ban hành 

Quy chế quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ của 

Bộ Khoa học và Công nghệ 

 Còn hiệu lực 
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166.  Thông tư số 40/2014/TT-BKHCN ngày 18/12/2014 Quy định 

quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ đột xuất có ý nghĩa 

quan trọng về khoa học và thực tiễn, nhiệm vụ khoa học và 

công nghệ tiềm năng do Quỹ Phát triển khoa học và công 

nghệ quốc gia tài trợ 

 Còn hiệu lực 

167.  Thông tư số 02/2015/TT-BKHCN ngày 06/3/2015 Quy định 

việc đánh giá và thẩm định kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa 

học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước 

 Còn hiệu lực 

168.  Thông tư số 04/2015/TT-BKHCN ngày 11/3/2015 Quy định 

việc kiểm tra, đánh giá, điều chỉnh và chấm dứt hợp đồng 

trong quá trình thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ 

cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước 

 Còn hiệu lực 

169.  Thông tư số 17/2015/TT-BKHCN ngày 08/10/2015 Quy định 

quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp thiết địa phương 

sử dụng ngân sách nhà nước cấp quốc gia 

 Còn hiệu lực 

170.  Thông tư liên tịch 27/2015/TTLT-BKHCN-BTC ngày 

30/12/2015 Quy định khoán chi thực hiện nhiệm vụ khoa học 

và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước 

 Còn hiệu lực 

171.  Thông tư số 12/2018/TT-BKHCN ngày 30/8/2018 Quy định 

về xây dựng, ký kết và quản lý các chương trình hợp tác quốc 

tế của Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia trong 

tài trợ thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ, hỗ trợ hoạt 

động nâng cao năng lực khoa học và công nghệ quốc gia 

 Còn hiệu lực 

172.  Thông tư số 10/2019/TT-BKHCN ngày 29/10/2019 Quy định 

quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo Nghị định thư 

 Còn hiệu lực 

173.  Thông tư số 02/2023/TT-BKHCN ngày 08/5/2023 Hướng 

dẫn một số nội dung chuyên môn phục vụ công tác xây dựng 

 Còn hiệu lực 
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dự toán thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng 

ngân sách nhà nước 

174.  Thông tư số 06/2023/TT-BKHCN ngày 25/5/2023 Quy định 

trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ 

cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước 

 Còn hiệu lực 

175.  Thông tư số 20/2023/TT-BKHCN ngày 12/10/2023 Quy định 

tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm 

vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách 

nhà nước 

 Còn hiệu lực 

176.  Thông tư số 07/2014/TT-BKHCN ngày 26/5/2014 Quy định 

trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ 

cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước 

 Còn hiệu lực 

177.  Thông tư số 09/2014/TT-BKHCN ngày 27/5/2014 Quy định 

quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia 

 Còn hiệu lực 

178.  Thông tư số 11/2014/TT-BKHCN ngày 30/5/2014 Quy định 

đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và 

công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước 

 Còn hiệu lực 

179.  Thông tư số 33/2014/TT-BKHCN ngày 06/11/2014 Ban hành 

Quy chế quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ của 

Bộ Khoa học và Công nghệ 

 Còn hiệu lực 

180.  Thông tư số 40/2014/TT-BKHCN ngày 18/12/2014 Quy định 

quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ đột xuất có ý nghĩa 

quan trọng về khoa học và thực tiễn, nhiệm vụ khoa học và 

công nghệ tiềm năng do Quỹ Phát triển khoa học và công 

nghệ quốc gia tài trợ 

 Còn hiệu lực 

181.  Thông tư số 11/2023/TT-BKHCN ngày 26/6/2023 sửa đổi 

Thông tư 14/2014/TT-BKHCN quy định thu thập, đăng ký, 

lưu giữ và công bố thông tin về nhiệm vụ khoa học và công 

 Còn hiệu lực 
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nghệ và Thông tư 10/2017/TT-BKHCN quy định về xây 

dựng, quản lý, khai thác, sử dụng, duy trì và phát triển Cơ sở 

dữ liệu quốc gia về khoa học và công nghệ do Bộ trưởng Bộ 

Khoa học và Công nghệ ban hành 

182.  Thông tư số 11/2023/TT-BKHCN ngày 26/6/2023 Sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Thông tư số 14/2014/TT-BKHCN 

ngày 11/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ 

quy định về thu thập, đăng ký, lưu giữ và công bố thông tin 

về nhiệm vụ khoa học và công nghệ và Thông tư số 

10/2017/TT-BKHCN ngày 28/6/2017 quy định về xây dựng, 

quản lý, khai thác, sử dụng, duy trì và phát triển Cơ sở dữ liệu 

quốc gia về khoa học và công nghệ 

 Còn hiệu lực 
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